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	Dựa vào nội dung bài đọc “ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưíi       đây.
1. Ông Trạng thả diều Nguyễn Hiền sống vào đời vua nào?
a.   Trần Nhân Tông.
b.   Trần Thánh Tông.
c. Trần Thái Tông.
2. Những chi tiết nào trong bài nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền?
a.   Còn bé nhưng đã biết làm diều để chơi, lên 6 tuổi, học đến đâu hiểu ngay đến đấy.
b.   Có trí nhí lạ thường, có thể học thuộc 20 trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.
c.   Cả hai ý trên đều đúng. 
3. Dòng nào dưíi đây nói lên tính ham học của Nguyễn Hiền?
a.   Nhà nghèo không có điều kiện đi học, Hiền tranh thủ học khi đi chăn trâu, dù mưa gió chú cũng đứng ngoài líp nghe giảng.
b.   Tối đến, Hiền mượn vở về học, dùng lưng trâu, nền cát làm giấy, ngón tay hay mảnh gạch vỡ làm bút, vỏ trứng thả đom đóm vào trong làm đèn, mỗi lần có kỳ thi, Hiền làm bài vào lá chuối và nhờ bạn xin thầy chấm hộ.
c.   Cả hai ý trên đều đúng.
4. Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên vào năm bao nhiêu tuổi?
a.   12 tuổi           b.  13 tuổi                              c. 14 tuổi
5. Câu chuyện trên thuộc chủ đề nào?
a.   Măng mọc thẳng.                b. Có chí thì nên                          c. Tiếng sáo diều.
6. Nội dung chính của bài đọc trên là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
7. Dòng nào dưíi đây nêu tác dụng của các từ “ đã, sắp, đang” trong đoạn thơ sau?
Sao cháu không về víi bà
Chào mào sắp hót vườn na mỗi chiều
Sốt ruột, bà nghe chim kêu
Tiếng chim rơi víi rất nhiều hạt na
Hết hè cháu vẫn đang xa
Chào mào vẫn hót. Mùa hoa đã tàn
a.  Bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đứng ngay trưíc nó.
b.  Bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ kêu.
c.  Bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đứng ngay sau nó.
8. Có bao nhiêu tính từ trong đoạn văn sau ? gạch chân dưíi tính từ.
Sáng sím, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phít xanh như màu men sứ. Đằng đông, phía trên dãy đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn năm mảng mây hồng to tưíng, lại điểm xuyết  thêm ít nét may mỡ gà vút dài, thanh mảnh.
a.   9 tính từ.                      b. 11 tính từ.                      c. 13 tính từ.



Bài 9: viết mở bài kể về câu chuyện: Có công mài sắt có ngày nên kim theo hai cách
	Mở bài trực tiếp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Mở bài gián tiếp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                            






















                                                     TOÁN
 Phần I. Trắc nghiệm
C âu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	50kg  = … yến 
60yến = … tạ
	700kg = … tạ
1400 tạ = … tấn
	8000kg = … tấn
7000g = … kg


C âu 2. Nối phộp tính víi kết quả đúng:520000 : 10
125 x 10

3700
52000125000 : 1000
37 x 100

1250370000 : 100
52 x 100

125
C âu 3.  Viết tiếp vào ụ trống cho thích hợp:
	Đọc
	Viết

	Hai trăm linh năm đề-xi-một vuụng
	

	
	417dm2

	
	105m2

	Bốn nghìn một trăm bốn mươi lăm mét vuông
	


Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật, có chiều rộng 25 m. Chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn?

	A. 125 m2
	B. 1250 m2
	C.
	50 m2
	D.
	75 m2


Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ trống:
a) 48 dm2  = …… cm2?
A.	480 cm2	B.	48 cm2	C.	4800 cm2	D.	408 cm2
b) 65000 cm2 = ……… dm2?
A.	650 dm2	B.	65dm2	C.	6500dm2	D.	6050dm2
	Câu 6 : Kết quả của phép tính:
	
	
	
	
	

	
	
	a) 8 x (7 + 3) = ?
	
	
	
	b)  368 x (40 -5) = ?
	

	A.
	59
	C.
	31
	A. 12880
	C.
	14715

	B.
	80
	D. 800
	B. 11880
	D.
	2944

	
	
	
c) 80 x11 = ?
	
	
	
	d) (51 x11) x 215 = ?

	A.
	88
	C.
	811
	A.
	4488
	C.
	120615

	B.
	808
	D.
	880
	B.
	9537
	D.
	126015





[bookmark: _GoBack]C âu 4. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào chỗ chấm:
	1dm2 … 10cm2
10dm2 … 1000cm2
1500dm2 … 15m2
	35dm2 … 350cm2
17dm2 … 170cm2
74 dm2 … 74000cm2

	120cm2 … 12dm2   
2000cm2 … 200dm2
420cm2 … 42dm2


Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán 
C âu 1. Tính nhẩm
	a) 27 x 10 = …
    40 x 10 = …
	27 x 100 = …
125 x 100 = …
	27 x 1000 = …
250 x 1000 = …

	b) 7000 : 10 = …
    1610 : 10 = …
	7000 : 100 = …
15300 : 100 = …
	7000 : 1000 = …
2008000 : 1000 = …


C âu 2. Tính nhanh:
	a) 85 x 100 : 10
……………….
……………….
c) 24 x 5 x 2
……………….
……………….
	b) 5150 x 1000 : 100
……………….
……………….
d) 5 x 4 x 2 x 25
……………….
……………….



C âu 3. Đọc:
15dm2 :……………………………………………………..
1051dm2 :…………………………………………………..
575000dm2 :………………………………………………..
Câu 4. Để lát nền một phòng họp người ta phải dựng hết 500 viên gạch lát nền hình vuông có cạnh 4dm. Hỏi diện tích phòng họp đó rộng bao nhiêu mét vuông? (Biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
Bài giải
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….



